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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản, Đề án của Bộ Tư pháp trình Chính phủ năm 2011, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Sau một thời gian xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2006/NĐ-CP
Ngày 29/12/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là Nghị định số 163/2006/NĐ-CP) nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cho việc giao kết, thực hiện các giao dịch bảo đảm, góp phần đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch và ngăn ngừa các tranh chấp phát sinh. Do vậy, trong thời gian qua, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP đã tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của các quan hệ dân sự, kinh doanh, thương mại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, qua đó phát huy tối đa mọi nguồn lực phục vụ sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi của thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động tín dụng ở nước ta, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập chủ yếu sau đây:

1. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa theo kịp được với tính đa dạng, phức tạp của giao dịch bảo đảm được ký kết, thực hiện trong thực tế, ví dụ như: Số lượng tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai ngày càng tăng (nhất là nhà ở hình thành trong tương lai) do nhu cầu tín dụng được huy động từ loại tài sản này chiếm tỷ trọng lớn trong các giao dịch được ký kết giữa ngân hàng và khách hàng; việc chuyển dịch quyền sở hữu tài sản bảo đảm từ bên bảo đảm sang bên mua, bên nhận chính tài sản bảo đảm bộc lộ những khó khăn do tính bất hợp tác của bên bảo đảm...
2. Một số vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng thiếu cơ sở pháp lý để giải quyết như: thứ tự ưu tiên thanh toán giữa bên nhận bảo lãnh với bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp; việc kiểm soát tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới; việc ký kết, thực hiện hợp đồng bảo đảm giữa tổ chức, cá nhân trong nước với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc giữa các tổ chức, cá nhân trong nước với nhau nhưng tài sản bảo đảm lại ở nước ngoài...

3. Một số quy định của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan như: Luật Công cụ chuyển nhượng năm 2005,  Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2005... nên đã dẫn đến những khó khăn nhất định cho các chủ thế trong quá trình áp dụng pháp luật. 
Từ những lý do trên cho thấy, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm là cần thiết. 
II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích xây dựng dự thảo Nghị định
Việc xây dựng dự thảo Nghị định nhằm các mục đích chủ yếu sau đây:

- Pháp điển hoá các quy định về giao dịch bảo đảm, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định trong lĩnh vực này, khắc phục các hạn chế của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

- Góp phần đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, chủ sử dụng tài sản và cá nhân, tổ chức có liên quan;
- Tiếp cận với sự vận động, phát triển của các giao dịch bảo đảm trong đời sống xã hội, phục vụ tốt thị trường vốn và từng bước tiếp cận với pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới.

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị định
Việc xây dựng dự thảo Nghị định quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây: 

- Quán triệt và thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thể hiện trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng như: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung, phát triển năm 2011, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 31/01/2008 Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

- Tăng cường khả năng khai thác tài sản bảo đảm, giải quyết hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của các bên cùng nhận bảo đảm một tài sản, góp phần đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch;

- Kế thừa và pháp điển hoá các quy định hiện hành về giao dịch bảo đảm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn, xây dựng một số quy định mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tham khảo, chọn lọc kinh nghiệm của các nước có hệ thống pháp luật về giao dịch bảo đảm phát triển và vận dụng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở nước ta;

- Đảm bảo tính hợp hiến và tính khả thi của Nghị định; đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định về giao dịch bảo đảm trong Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.  

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Ban soạn thảo đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các hoạt động chủ yếu sau đây: 

1. Tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP.

2. Rà soát các văn bản pháp luật về giao dịch bảo đảm; tổ chức nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài về giao dịch bảo đảm.

3. Tổ chức các cuộc Hội thảo, Toạ đàm nhằm lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của các Bộ, ngành ở Trung ương và các chủ thể chủ yếu chịu sự điều chỉnh của Nghị định này như các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp khác. 

4. Đăng toàn văn dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình trên Công thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Dự thảo Nghị định đã được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Bố cục của dự thảo Nghị định

Dự thảo gồm 2 điều được bố cục như sau: 

Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP gồm 17 khoản (từ khoản 1 đến khoản 17), trong đó: khoản 1 - sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 8, khoản 9, khoản 11 Điều 3; khoản 2 - sửa đổi khoản 1 Điều 4; khoản 3 - bổ sung đoạn thứ hai của khoản 2 Điều 4; khoản 4 - bổ sung khoản 5 Điều 4; khoản 5 - sửa đổi khoản 2 Điều 6; khoản 6 - bổ sung đoạn thứ 2 Điều 8; khoản 7 - sửa đổi khoản 2 Điều 10; khoản 8 - sửa đổi khoản 1 Điều 11; khoản 9 - sửa đổi đoạn thứ hai của khoản 3 Điều 14; khoản 10 - sửa đổi, bổ sung Điều 16; khoản 11 - bổ sung khoản 3 Điều 18; khoản 12 - sửa đổi Điều 21; khoản 13 - bổ sung khoản 3 Điều 27; khoản 14 - sửa đổi Điều 47; khoản 15 - bổ sung Điều 47b; khoản 16 - Bổ sung khoản 3 Điều 70; khoản 17 - Bổ sung Chương IVa về giao dịch bảo đảm có yếu tố nước ngoài.
Điều 2: Điều khoản thi hành.  

2. Nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định

2.1. Điều 1 

a) Khoản 1 - sửa đổi, bổ sung Điều 3 về giải thích từ ngữ bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung khoản 1 quy định về bên bảo đảm. 

Theo quy định của khoản 1 Điều 3 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, bên bảo đảm là bên có nghĩa vụ hoặc người thứ ba cam kết bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Việc Nghị định số 163/2006/NĐ-CP sử dụng thuật ngữ người thứ ba chưa thực sự chính xác và trong nhiều trường hợp gây ra sự khó hiểu cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình áp dụng pháp luật. Do đó, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 theo hướng: Bên bảo đảm là bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của chính mình hoặc của người thứ ba đối với bên nhận bảo đảm, bao gồm bên cầm cố, bên thế chấp, bên đặt cọc, bên ký cược, bên ký quỹ, bên bảo lãnh và tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trong trường hợp tín chấp.
Thứ hai, sửa đổi, bổ sung khoản 8 về hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

Thực tiễn thi hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP cho thấy, việc xác định hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh khá rộng, ngay cả những tài sản là nguyên liệu đầu vào, máy móc để sản xuất cũng dễ dẫn đến việc hiểu đây là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó, để có cách hiểu và áp dụng thống nhất về khái niệm này, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi khái niệm hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh theo hướng: Hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh là động sản dùng để trao đổi, mua bán, cho thuê trong phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên bảo đảm, trừ nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung khoản 9 về giấy tờ có giá. 

Hiện nay, Luật chứng khoán và Luật các công cụ chuyển nhượng đã bổ sung thêm một số loại giấy tờ có giá khác ngoài các giấy tờ có giá quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, do đó, khoản 1 Điều 1 Dự thảo Nghị định đã bổ sung các loại giấy tờ nêu trên để tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng các loại giấy tờ có giá này.

Thứ tư, bổ sung khoản 11 về giá trị pháp lý đối với người thứ ba của giao dịch bảo đảm.

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa có sự giải thích về khái niệm giá trị pháp lý đối với người thứ ba của giao dịch bảo đảm, điều này gây ra nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề này. Do đó, để tạo điều kiện cho việc hiểu và áp dụng pháp luật, khoản 1 Điều 1 Dự thảo Nghị định đã định nghĩa giá trị pháp lý đối với người thứ ba của giao dịch bảo đảm. Theo đó, giá trị pháp lý của giao dịch bảo đảm đối với người thứ ba được hiểu là việc công khai hóa thông tin về giao dịch bảo đảm thông qua hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm làm phát sinh quyền thu hồi tài sản, quyền được ưu tiên thanh toán và các quyền khác của bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật.

b) Khoản 2 - sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 theo hướng: Tài sản bảo đảm do các bên thoả thuận và thuộc sở hữu của bên bảo đảm. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai và được phép giao dịch nhằm thống nhất với nội dung sửa đổi quy định về bên bảo đảm. 
c) Khoản 3 - bổ sung đoạn thứ hai của khoản 2 Điều 4 như sau:

Nhà ở hình thành trong tương lai cũng được dùng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự. Nhà ở hình thành trong tương lai gồm: 

- Nhà ở của tổ chức, cá nhân mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

- Nhà ở của cá nhân đang được xây dựng, tạo lập hợp pháp;

- Nhà ở của tổ chức, cá nhân mua của tổ chức, cá nhân khác, mà hợp đồng mua bán nhà ở đã được công chứng theo quy định của pháp luật.” 

d) Khoản 4 – Bổ sung khoản 5 Điều 4 
Nhằm kiểm soát việc chuyển dịch tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới, Dự thảo Nghị định đã bổ sung khoản 5 Điều 4 với nội dung: Trong trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới  thì bên nhận bảo đảm gửi bản sao văn bản chứng nhận kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký lưu hành phương tiện giao thông cơ giới để cập nhật thông tin vào hồ sơ đang được lưu giữ.

Nếu chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ giới yêu cầu cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành xe cơ giới hoặc thực hiện thủ tục chuyển dịch quyền sở hữu xe cơ giới thì phải xuất trình Văn bản chứng nhận kết quả xóa đăng ký giao dịch bảo đảm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký lưu hành phương tiện giao thông cơ giới.

đ) Khoản 5 - sửa đổi khoản 2 Điều 6 

Theo quy định của khoản 2 Điều 6 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, các bên cùng nhận bảo đảm bằng một tài sản có quyền thoả thuận về việc thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán cho nhau. Bên thế quyền ưu tiên thanh toán chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên mà mình thế quyền.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, các bên cùng nhận bảo đảm có thể và nhiều trường hợp đã thỏa thuận về việc thế quyền ưu tiên thanh toán thấp hơn hoặc lớn hơn phạm vi bảo đảm. Vì vậy, nhằm tôn trọng sự thỏa thuận của các bên cùng nhận bảo đảm, khoản 3 Điều 1 Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP theo hướng: Các bên cùng nhận bảo đảm bằng một tài sản có quyền thoả thuận về việc thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán cho nhau. Bên thế quyền ưu tiên thanh toán chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên mà mình thế quyền, trừ trường hợp các bên cùng nhận bảo đảm có thỏa thuận khác. 

đ) Khoản 6 - bổ sung đoạn thứ 2 Điều 8 

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua, người nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm đang trong quá trình hình thành, khoản 6 Điều 1 Dự thảo Nghị định quy định: Trường hợp tài sản hình thành trong tương lai đang trong quá trình hình thành mà bị xử lý theo quy định, thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ kết quả xử lý tài sản bảo đảm để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua, người nhận tài sản đó sau khi tài sản đã hình thành.

e) Khoản 7 – Sửa đổi khoản 2 Điều 10 theo hướng: Việc mô tả chung về tài sản bảo đảm theo chủng loại, hình thức hoặc theo chủng loại và địa điểm lưu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm không ảnh hưởng đến hiệu lực của giao dịch bảo đảm, trừ trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới có số khung.

f) Khoản 8 - sửa đổi khoản 1 Điều 11 quy định về giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch bảo đảm

Theo quy định của khoản 1 Điều 11 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, giao dịch bảo đảm có giá trị pháp lý đối với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo lãnh và tín chấp không thuộc các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm, theo đó, ngay cả khi có nhu cầu, các bên trong quan hệ bảo lãnh và tín chấp cũng không thể thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm. 

Vì vậy, việc khoản 1 Điều 11 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP quy định giao dịch bảo đảm có giá trị pháp lý đối với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký là không phù hợp với bảo lãnh, tín chấp. Do đó, khoản 7 Điều 1 Dự thảo Nghị định đã sửa đổi quy định nêu trên theo hướng, giao dịch bảo đảm bằng tài sản (thuộc diện đăng ký giao dịch bảo đảm) mới có giá trị pháp lý đối với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

m) Khoản 9 – Sửa đổi đoạn thứ hai của khoản 3 Điều 14 theo hướng: Đối với giao dịch bảo đảm đã đăng ký thì việc đăng ký thay đổi bên bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

n) Khoản 10 - sửa đổi, bổ sung Điều 16 về giữ tài sản cầm cố và giấy tờ của tài sản cầm cố, thế chấp
Khoản 10 bổ sung quy định về giữ tài sản cầm cố và giấy tờ của tài sản cầm cố, thế chấp với nội dung cụ thể như sau:
Sau khi nhận chuyển giao tài sản cầm cố, bên nhận cầm cố trực tiếp giữ tài sản hoặc uỷ quyền cho người thứ ba giữ tài sản. Trường hợp uỷ quyền cho người thứ ba giữ tài sản thì bên nhận cầm cố vẫn phải chịu trách nhiệm trước bên cầm cố về việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 332 Bộ luật Dân sự và nghĩa vụ khác theo thoả thuận với bên cầm cố, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tàu thuyền đánh bắt thủy, hải sản nội địa có Giấy chứng nhận đăng ký thì bên nhận bảo đảm có quyền giữ bản chính giấy chứng nhận đó trong thời hạn hợp đồng bảo đảm có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Bên nhận bảo đảm có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản bản chính Giấy chứng nhận đăng ký và giao lại cho bên bảo đảm sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo đảm.

Trong trường hợp bên nhận bảo đảm giữ Giấy chứng nhận đăng ký đối với tài sản là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tàu thuyền đánh bắt thủy, hải sản nội địa thì chủ sở hữu được dùng bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để lưu hành phương tiện trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng bảo đảm. 

Trong trường hợp tài sản bảo đảm là tàu bay, tàu biển tham gia hoạt động trên tuyến quốc tế thì bên nhận bảo đảm giữ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

l) Khoản 11 - Bổ sung khoản 3 Điều 18

Điều 18 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa giải quyết hậu quả pháp lý của trường hợp bên cầm cố không thể đòi lại được tài sản cầm cố hoặc đòi lại được tài sản cầm cố nhưng tài sản cầm cố bị mất mát, hư hỏng, mất giá trị, giảm sút giá trị. 

Do đó, Khoản 11 Điều 1 Dự thảo Nghị định đã quy định: Trường hợp đòi lại được tài sản cầm cố nhưng tài sản cầm cố bị hư hỏng, mất giá trị, giảm sút giá trị hoặc không thể đòi lại được tài sản cầm cố thì bên nhận cầm cố phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

g) Khoản 12 - Sửa đổi Điều 21 

Điều 21 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa quy định về trường hợp tài sản được bên có quyền trong hợp đồng song vụ cầm giữ đang được dùng để thế chấp, thì bên nhận thế chấp có quyền xử lý tài sản thế chấp không và thứ tự ưu tiên thanh toán giữa bên cầm giữ và bên nhận thế chấp được xác định như thế nào.

Do đó, khoản 12 Điều 1 Dự thảo Nghị định quy định: Trong trường hợp cầm giữ tài sản theo quy định tại Điều 416 Bộ luật Dân sự mà tài sản này đang được dùng để thế chấp, nhưng bên nhận thế chấp đã hoàn thành nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ trong hợp đồng cầm giữ thì bên cầm giữ có trách nhiệm phải giao tài sản mà mình đang cầm giữ cho bên nhận thế chấp để xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.
h) Khoản 13 - Bổ sung khoản 3 Điều 27
Điều 27 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa giải quyết hậu quả pháp lý của trường hợp bên thế chấp hoặc người thứ ba đầu tư vào tài sản thế chấp nhưng không dùng phần tài sản tăng thêm do đầu tư để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ khác.

Do đó, khoản 13 Điều 1 Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về vấn đề này như sau:

- Trường hợp phần tài sản tăng thêm do đầu tư có thể tách rời khỏi tài sản thế chấp mà không làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp, thì phần tài sản tăng thêm được coi là tài sản thế chấp, nếu các bên có thỏa thuận. Việc thỏa thuận phần tài sản tăng thêm do đầu tư được coi là tài sản thế chấp có thể thực hiện trước hoặc sau khi đầu tư vào tài sản thế chấp.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì bên thế chấp hoặc người thứ ba có quyền tách phần tài sản tăng thêm do đầu tư ra khỏi tài sản thế chấp khi xử lý tài sản bảo đảm.

- Trường hợp phần tài sản tăng thêm do đầu tư không thể tách rời khỏi tài sản thế chấp, thì phần tài sản tăng thêm cũng được coi là tài sản thế chấp. Bên thế chấp và người thứ ba được thanh toán phần giá trị của tài sản tăng thêm do đầu tư khi xử lý tài sản bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

k) Khoản 14 – sửa đổi Điều 47 
Điều 47 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa quy định cụ thể, chi tiết về việc xử lý tài sản của bên bảo lãnh, do đó đã gây ra nhiều vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm và xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp với bên nhận bảo lãnh.

Do đó, khoản 14 Điều 1 Dự thảo Nghị định đã quy định về vấn đề này như sau:

- Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, nghĩa vụ của bên được bảo lãnh đối với bên bảo lãnh theo quy định tại Điều 44 của Nghị định này thì tài sản cầm cố, thế chấp được xử lý theo quy định tại Chương IV của Nghị định này.

- Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về việc cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, nghĩa vụ của bên được bảo lãnh đối với bên bảo lãnh thì bên bảo lãnh phải giao tài sản cho bên nhận bảo lãnh xử lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- Tại thời điểm xử lý tài sản của bên bảo lãnh nếu bên bảo lãnh không có tài sản để xử lý hoặc khoản tiền thu được từ việc xử lý tài sản không đủ thanh toán nghĩa vụ được bảo lãnh, thì trong phạm vi nghĩa vụ được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải giao tài sản có được sau thời điểm xử lý cho mình để tiếp tục xử lý.

- Việc xử lý tài sản của bên bảo lãnh được thực hiện theo quy định tại Chương IV của Nghị định này.

i) Khoản 15 - Bổ sung Điều 47b quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán giữa bên nhận bảo lãnh với nhau và giữa bên nhận bảo lãnh với bên nhận cầm cố, bên nhận thế thế chấp tài sản với nội dung như sau:
- Trong trường hợp có nhiều bên cùng nhận bảo lãnh thì số tiền thu được từ việc xử lý tài sản của bên bảo lãnh theo quy định tại Điều 369 Bộ luật Dân sự được chia cho các bên cùng nhận bảo lãnh theo tỷ lệ tương ứng với nghĩa vụ được bảo lãnh. 

- Trong trường hợp tài sản của bên bảo lãnh đang cầm cố, thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác không phải nghĩa vụ bảo lãnh tại thời điểm xử lý tài sản của bên bảo lãnh theo quy định tại Điều 369 Bộ luật Dân sự thì việc thanh toán số tiền thu được từ việc xử lý tài sản của bên bảo lãnh được xác định như sau:

- Trong trường hợp hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật, thì bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán từ số tiền thu được do xử lý tài sản bảo đảm.

- Trong trường hợp hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp không đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật, thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp và bên nhận bảo lãnh được xác định theo thứ tự thời gian xác lập giao dịch bảo đảm.

p) Khoản 16 - bổ sung khoản 3 Điều 70 
Nhằm tránh tình trạng bên bảo đảm có hành vi cản trở việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua, khoản 16 Điều 1 Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 3 Điều 70 với nội dung: Trong trường hợp bên bảo đảm không đồng ý việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào kết quả xử lý tài sản bảo đảm để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm cho người mua, người nhận chính tài sản bảo đảm thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm đối với mình.

q) Khoản 17 - Bổ sung Chương IVa về giao dịch bảo đảm có yếu tố nước ngoài

Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch bảo đảm có yếu tố nước ngoài mà chỉ có những nguyên tắc chung về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài quy định tại Bộ luật dân sự 2005. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm có yếu tố nước ngoài.

Do đó, khoản 17 Điều 1 Dự thảo Nghị định đã bổ sung Chương IVa về giao dịch bảo đảm có yếu tố nước ngoài, quy định về nội dung của giao dịch bảo đảm có yếu tố nước ngoài và các nguyên tắc chọn luật áp dụng trên cơ sở các quy định của Bộ luật dân sự 2005 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Luật Hàng không và Bộ luật hàng hải. 

2.2. Điều 2 - Điều khoản thi hành

Điểm b, c và d khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch bảo đảm trong quá trình xét xử các tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm.
- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
Trong quá trình soạn thảo, đa số ý kiến nhất trí với nội dung chủ yếu và cơ cấu của dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, qua tổng hợp ý kiến góp ý cho thấy, dự thảo Nghị định có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ như sau:

1. Về hỗ trợ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tài sản bảo đảm

Về vấn đề này, hiện có hai loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, quy định như khoản 5 Điều 63 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP tuy dẫn đến khó khăn cho bên nhận thế chấp, bên nhận cầm cố trong việc thu hồi tài sản bảo đảm để xử lý, nhưng phù hợp với môi trường kinh doanh hiện nay, đó là hạn chế sự can thiệp của cơ quan công quyền trong hoạt động của các chủ thể kinh tế.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, quy định như khoản 5 Điều 63 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa tạo điều kiện thuận lợi để bên nhận bảo đảm, vì khó khăn lớn nhất của các ngân hàng hiện nay và là nguyên nhân dẫn đến nợ “xấu” chính là việc xử lý tài sản bảo đảm không được thực hiện do thiếu sự thiện chí của bên bảo đảm. Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, khi việc thực thi các quyền đương nhiên của bên nhận bảo đảm còn hạn chế thì rất cần thiết phải có quy định về sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tiếp cận, thu hồi tài sản bảo đảm.
Dự thảo Nghị định được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất.

2. Về thứ tự ưu tiên thanh toán gữa bên nhận bảo lãnh và bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp  

Về vấn đề này, hiện có hai loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, khoản 2 Điều 325 Bộ luật Dân sự năm 2005, thì giao dịch bảo đảm đã đăng ký được ưu tiên thanh toán so với giao dịch bảo đảm không đăng ký nên trong trường hợp hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng cầm cố đã đăng ký thì bên nhận cầm cố hoặc bên nhận thế chấp luôn được ưu tiên thanh toán trước so với bên nhận bảo lãnh khi xử lý tài sản bảo đảm. Ngược lại, nếu hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng cầm cố chưa đăng ký thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp với bên nhận bảo lãnh  được xác định căn cứ theo thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm nhằm phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 325 Bộ luật Dân sự.   
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, hợp đồng bảo lãnh không thuộc đối tượng đăng ký giao dịch bảo đảm nên không áp dụng cơ chế đăng ký để xác định thứ tự ưu tiên thanh toán. Do đó, áp dụng nguyên tắc quan hệ bảo lãnh là quan hệ đối nhân nên trong mọi trường hợp bên nhận cầm cố hoặc bên nhận thế chấp luôn có ưu tiên thanh toán cao hơn so với bên nhận bảo lãnh. 
Dự thảo Nghị định được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất.

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và những vấn đề cần xin ý kiến, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 (Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP; (2) Tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP; (3) Báo cáo tổng kết vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP).
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